	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2800/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 17 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt giá gói thầu thiết bị thuộc chương trình mục

tiêu văn hoá năm 2006 của Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 608/TTr-STC ngày 03 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá gói thầu mua sắm thiết bị thuộc chương trình mục tiêu văn hoá năm 2006 của Sờ Văn hoá - Thông tin tỉnh Sơn La, tổng số tiền: 566.757.000,00 đồng (Năm trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng). Có phụ lục chi tiết 03 trang kèm theo.

Mức giá trên là mức giá trần tối đa, đã bao gồm cả thuế VAT chi phí vận chuyên, bàn giao, lắp đặt hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại đơn vị sử dụng.

Điều 2. Giá gói thầu nêu tại Điều 1 là căn cứ để tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa - Thông tin; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 10 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký) 
Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục

 GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ THUỘC CHUƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VĂN HOÁ NĂM 2006 CỦA SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2006  
của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị tính: Đồng

	Số TT
	Danh mục hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ti vi PANASONIC 29FX 20M
	Cái
	04
	9.170.000
	36.680.000

	2
	Ti vi LG 217B
	Cái
	08
	2.385.000
	19.080.000

	3
	Máy nổ phát điện HONDA SH2000- Tần số 50Hz, Kiểu tự kích từ 2 cực từ trường quay, điện áp xoay chiều 220/240, công suất liên tục l.3/1.6KVA, công suất tối đa 1.5/1.8KVA, kiểu điều chỉnh điện áp tụ điện/AVR, Nhật Bản đầu tư lắp ráp tại Việt Nam
	Cái
	04
	6.463.000
	25.852.000

	4
	Amply CANYTEC, công suất 300W, 4 cửa giao điện, echo tạo hiệu ứng vang DLAY, Việt Nam sản xuất
	Cái
	08
	1.435.000
	11.480.000

	5
	Amply SDK
	Cái
	01
	7.700.000
	7.700.000

	6
	Amply YAMAHA 168D, công suất 400w 8 cổng míc với echo dễ điều chỉnh EQ phím điều chỉnh 7 cần * 2
	Cái
	04
	5.570.000
	22.280.000

	7
	Loa thùng YAMAHA R - 115, Components BML-T1203, BMH2501. Impedance 8 ohm, Long-term power (RMS)
	
	01
	11.300.000
	11.300.000

	8
	Loa thùng SATO H.6630, dải tần số 65Hz-50Khz, độ nhạy 60db, trở kháng loa 8 Ohm, bass 30mm, công suất 300w, kích thước 680 *  365 * 430, màu đen
	Cái
	08
	2.205.000
	17.640.000

	9
	Loa thùng PEWEY PV- 115
	Đôi
	01
	7.560.000
	7.560.000

	10
	Loa thùng YAMAHA A - 15, 2 way bass refextype Impedance 8 ohm, Long-term power (RMS) 500WMax
	Đôi
	01
	11.000.000
	11.000.000

	11
	Loa thùng YAMAHA S - 12ME
	Đôi
	01
	9.380.000
	9.380.000

	12
	Loa nén TOA - ER
	Đôi
	01
	7.660.000
	7.660.000

	13
	Loa thùng SATO H.6640, dải tần số 65Hz-50Khz, độ nhạy 90db, trở kháng loa 8ohm, bass400mm. công suất 400w, kích thước 840 * 410 * 532, màu đen
	Đôi
	04
	3.700.000
	14.800.000

	14
	Máy ổn áp 3KVA - LIOA
	Cái
	04
	1.450.000
	5.800.000

	15
	Đầu đĩa hình OSAKA- DVD 2008
	Cái
	08
	1.605.000
	12.840.000

	16
	Đầu đĩa hình CK200
	Cái
	04
	3.630.000
	14.520.000

	17
	Máy vi tính để bàn Đông Nam Á, Pentium IV; 3.0Ghz/1Mb cache bus 800/512 Chipset intel 915GL/HDD 80Gb LG CDRW-LG 52 * 32 * 52 Graphics 128Mb, sound, NIC l0/100Mbps on board/Monitor 17" SAMSUNG LCD ( tinh thể lỏng) Key/mouse Mitsumi
	Bộ
	01
	10.448.000
	10.448.000

	18
	Máy in CANON LBT 1210, tốc độ in 14 trang/phút A4, bộ nhớ của máy 2M, kích thước 388 * 524 * 254, trọng lượng 7.8 kg, ống mực EP-25/25000 trang A4
	Cái
	01
	2.800.000
	2.800.000

	19
	Bàn để máy tính MDF, KT: 1040 * 480 * 750
	Cái
	01
	550.000
	550.000

	20
	Ghế ngồi SG550
	Cái
	01
	350.000
	350.000

	21
	Máy lưu điện 500 W - SANTAK
	Cái
	01
	750.000
	750.000

	22
	Máy Photocop RICOH - AFCIO 1515 ( kỹ thuật số) tốc độ 15 bản/phút, khổ giấy A4-A6; Phóng/thu 50-200%, độ phân giải 600dpi, quét tia Laser, quét ảnh 1 lần, sao chụp nhiều lần. chia bộ điện tử xếp chồng, không quay 90 độ. chụp nhân bản 99 tờ, bộ nhớ chuẩn 16MB
	Cái
	01
	34.000.000
	34.000.000

	23
	Máy cắt chữ ROLALD CX- 24, độ rộng đưa giấy vào 584mm, bánh hiển thị tiếng Anh, tốc độ 60-600mm/s, cắt thẳng từ phần mềm COREL do Nhật Bản sản xuất
	Cái
	01
	27.800.000
	27.800.000

	24
	Đài đa hệ SANYO V99-MA
	Cái
	10
	1.880.000
	18.800.000

	25
	Máy nổ phát điện HONDA SH7500, tần số 50Hz, kiểu tự kích từ 2 cực từ trường quay, điện áp xoay chiều 220/240, suất liên tục 5.2KVA, công suất tối đa 5.5KVA
	
	01
	17.500.000
	17.500.000

	26
	Đầu đĩa đa hệ V27, đọ đĩa CD-R/CD-RW, hai băng đài FM/AM, tự động ngưng hoàn toàn, công suất 70w (P.M.P.O), hiệu ứng bass mạnh mẽ, kích thước ( R* C * D) 420 * 165 * 256mm, trọng lượng 4,lkg
	Cái
	01
	1.500.000
	1.500.000

	27
	Đài cassette SONY - 1085, Radio 4 băng đài, hệ thống âm thanh 4 loa 2 chiều. kích thước 579 * 206 * 197mm, trọng là 4.6kg ( kể cả pin)
	Cái
	04
	1.000.000
	4.000.000

	28
	Micro SHUR - 8811 VHF
	Cái
	04
	2.360.000
	9.440.000

	29
	Micro TOA - DM 1200
	Cái
	03
	785.000
	2.355.000

	30
	Micro 3839
	Cái
	08
	360.000
	2.880.000

	31
	Dây dẫn điện lõi 2 * 4
	M
	400
	14.000
	5.600.000

	32
	Bộ máy chiếu phim 100" PANASONIC PT LB50SEA, công nghệ LCD, độ phân giải SVGA (800 * 600), cường độ ánh sáng 2000ANSI Lumens, kích thước màn hình 33 -  330 inchec, khoảng cách chiếu 0,83-7,62m, độ tương phản 400:1, đèn 155W- Tuổi thọ 3000giờ, kết nối D-sub HD 15pin, S-video, kích thước 297 * 57 * 210mm, trọng lượng 1 ,9kg ( Nhật Bản)
	Cái
	03
	24.901.000
	74.703.000

	33
	Ampy SATO
	Cái
	03
	2.150.000
	6.450.000

	34
	Loa TOA SC - 650
	Cái
	03
	3.000.000
	18.000.000

	35
	Máy nổ phát điện HONDA SH 2000
	Cái
	06
	6.463.000
	19.389.000

	36
	Micro TOA - DM 1200
	Cái
	03
	800.000
	2.400.000

	37
	Đầu đĩa hình CK 200
	Cái
	03
	3.770.000
	11.310.000

	38
	Dây dẫn điện lõi 2 * 4
	M
	300
	14.000
	4.200.000

	39
	Micro SHURE EPTS
	Cái
	03
	4.900.000
	14.700.000

	40
	Máy ảnh OPITO M10
	Cái
	01
	6.100.000
	6.100.000

	41
	Loa toàn dải JBL - JRX 125
	Bộ
	01
	24.000.000
	24.000.000

	42
	Micro BETA - SHURI
	Cái
	02
	2.090.000
	4.180.000

	43
	Micro PRO 9100
	Cái
	01
	1.400.000
	1.4000.000

	44
	Màn ảnh Vega Classic 70" * 70". Màn chiếu treo tường VEGA classic 96 * 96 manual wall beaded, tương đương 120"
	Cái
	03
	1.860.000
	5.580.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	566.757.000


